
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 531 Đường Nguyễn Hoàng Tôn,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÚC DƯƠNG KHANG

0108986194

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

7. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý trừ vàng

2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÚC DƯƠNG KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC DUONG KHANG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

8. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: 
- Sản xuất ngọc trai nhân tạo; 
- Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công nghiệp và 
đá quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo; 
- Làm kim cương; 
- Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại 
quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại 
khác; 
- Sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim 
loại cơ bản mạ kim loại quý như : Đồ ăn, đồ dẹt, bát đĩa, ấm 
chén, các chi tiết vệ sinh, các chi tiết trong văn phòng, các chi 
tiết sử dụng trng tôn giáo... 
- Sản xuất các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, 
bàn xẻng, thử cực dương của kim loại... 
- Đồng hồ bằng kim loại (quý); cổ tay áo, dây đồng gồ, hộp 
thuốc lá; 
- Sản xuất đồng xu, bao gồm đồng xu dùng trong các phiên đấu 
thầu pháp lý, bằng hoặc không bằng kim loại quý.

3211

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690(Chính)

11. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Kinh doanh vàng trang sức 
- - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt

4773

13. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ súng đạn, tem và tiền kim khí; Trừ hoạt động của đấu giá 
viên)

4789

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013339702

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể D10 Pháo Binh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngách 397/2 Đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Xuân Lộc 1,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THẾ ANH Nam
11/01/1977 Kinh Việt Nam

25/10/2010 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013339702
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể D10 Pháo Binh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngách 397/2 Đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Xuân Lộc 1,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THẾ ANH Nam

11/01/1977 Kinh Việt Nam

25/10/2010 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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